






 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. "Tôi mệt quá!" là câu cảm thán, không khẳng định được tính đúng sai nên không là mệnh đề. 
Chọn D. 

Câu 2. Hệ B có 2x , hệ C có ba ẩn , ,x y z , hệ D có x  nên không là hệ bất phương trình bậc nhất hai 
ẩn. Hệ A thỏa mãn. Chọn A. 

Câu 3. Phủ định của mệnh đề 2, 1 0∃ ∈ − + ≤x x x  là 2, 1 0∀ ∈ − + >x x x . Chọn A. 

Câu 4. Theo định lí côsin: 2 2 2 2 cos= + −a b c bc A . Do đó đẳng thức 2 2 2 2 cos= + +a b c bc A  sai. 
Chọn D. 

Câu 5. Thay 3= −x , 5=y : 

A. 3 5 2 1− + = >  (đúng). 

B. 3 15 15 3 0− + − = − <  (đúng). 

C. 3 5 1 9 0− − − = − <  (đúng). 

D. 3 5 3 1 0− + − = − >  (sai). 

Vậy ( 3;5)−  không là nghiệm của bất phương trình 3 0+ − >x y . Chọn D. 

Câu 6. 2 23 0 3− < ⇔ <x x , mà ∈x  nên { 1;0;1}∈ −x . Vậy { 1;0;1}= −A . Chọn A. 

Câu 7. [ 5;3) (1; ) [ 5; )∪ = − ∪ +∞ = − +∞A B . Chọn A. 

Câu 8. Bất phương trình 4+ ≤x y z  có ba ẩn , ,x y z  nên không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
,x y . Chọn B. 

Câu 9. Đường thẳng đi qua hai điểm 3 ;0
2

 
 
 

 và (0; 3)−  có phương trình 2 3− =x y . 

Điểm (0;0)O  thuộc phần không bị tô đậm và 2 0 0 0 3⋅ − = < . 

Phần không bị tô đậm (không kể bờ) là miền nghiệm của bất phương trình 2 3− <x y . Chọn C. 

Câu 10. Vì 90 180α° °< <  nên sin 0α > . 

2 1 2 2sin 1 cos 1
9 3

α α= − = − = . 
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1
cos 1 23cot
sin 42 2 2 2

3

αα
α

−
= = = − = − . Chọn A. 

Câu 11. sin 0 cos 0 0 1 1 0° °+ = + = ≠  nên khẳng định A sai. 

Kiểm tra các khẳng định còn lại: 2 2sin 90 cos 90 1 0 1° °+ = + = ; sin180 cos180 0 ( 1) 1° °+ = + − = − ; 

3 1 3 1sin 60 cos 60
2 2 2

° ° +
+ = + = . Chọn A. 

Câu 12. Tam giác có ba cạnh 6 , 8 , 10  thỏa mãn 2 2 26 8 10+ =  nên là tam giác vuông với hai cạnh 
góc vuông là 6  và 8 . 

Diện tích tam giác là 1 6 8 24
2

= ⋅ ⋅ =S . Chọn A. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 13. Đặt 15= =a BC , 12= =b CA , 10= =c AB . 

A./ Cạnh BC  lớn nhất nên góc A  lớn nhất. 

2 2 2 144 100 225 19cos 0
2 2 12 10 240
+ − + −

= = = >
⋅ ⋅

b c aA
bc

 nên góc A  nhọn. 

Do đó tam giác ABC  có 3 góc nhọn. Đúng. 

B./ 
2 2 2

2 2 2 2 144 2 100 225 263
4 4 4

+ − ⋅ + ⋅ −
= = =

b c aAM , suy ra 263
2

=AM . Sai. 

C./ Chu vi tam giác ABC  là 15 12 10 37+ + = . Đúng. 

D./ Theo ý A, 19 19cos
240 24

= ≠A . Sai. 

Câu 14. 

A./ Chi phí thuê x  xe loại A  là 4x  (triệu đồng), thuê y  xe loại B  là 3y  (triệu đồng). 

Tổng chi phí là 4 3= +T x y  (triệu đồng). Đúng. 

B./ Số người chở được là 20 10+x y , số tấn hàng chở được là 0,6 1,5+x y . 

Theo đề cần chở ít nhất 140  người và ít nhất 9  tấn hàng nên hệ đúng là 

0 10 0 10
0 9 0 9
20 10 140 2 14
0,6 1,5 9 2 5 30

≤ ≤ ≤ ≤ 
 ≤ ≤ ≤ ≤ ⇔ + ≥ + ≥ 
 + ≥ + ≥ 

x x
y y

x y x y
x y x y

 



Hệ (*)  dùng dấu "< " nên sai. Sai. 

C./ Tứ giác ABCD  là miền nghiệm của hệ đúng ở ý B, với (10;2)A , (10;9)B , 5 ;9
2

 
 
 

C , (5;4)D . 

Điểm (10;9)B  thuộc tứ giác nhưng 20 10 10 9 290⋅ + ⋅ =  không nhỏ hơn 140 . 

Do đó tứ giác ABCD  không phải miền nghiệm của hệ (*) . Sai. 

D./ 4 3= +T x y  đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác ABCD : 

(10;2) 46=T ; (10;9) 67=T ; 5 ;9 37
2

  = 
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T ; (5;4) 32=T . 

Giá trị nhỏ nhất là 32 , đạt tại 5=x , 4=y  (thỏa mãn , ∈x y ). 

Vậy chi phí vận chuyển thấp nhất là 32  triệu đồng. Đúng. 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 15. Vì tan 3α = −  nên cos 0α ≠ . Chia cả tử và mẫu cho cosα : 

2sin cos 2 tan 1 2 ( 3) 1 5 5
sin cos tan 1 3 1 4 4

α α α
α α α

+ + ⋅ − + −
= = = =

− − − − −
. 

Suy ra 5=a , 4=b . Vậy 9+ =a b . 

Đáp án: 9 . 

Câu 16. Miền nghiệm của hệ là ngũ giác có các đỉnh (0;0)O , (1;0) , (4;3) , (2;4) , (0;4) . 

(Đỉnh (4;3)  là giao điểm của hai đường thẳng 1 0− − =x y  và 2 10 0+ − =x y ; đỉnh (2;4)  là giao 
điểm của hai đường thẳng 4=y  và 2 10 0+ − =x y .) 

(0;0) 0=F ; (1;0) 1=F ; (4;3) 10=F ; (2;4) 10=F ; (0;4) 8=F . 

Vậy giá trị lớn nhất của ( ; )F x y  là 10 . 

Đáp án: 10 . 

Câu 17. Gọi N  là trung điểm của AB . Vì G  là trọng tâm nên 2 4
3

= =BG BM  và 1 3
3

= =GN CN . 

Ba điểm , ,C G N  thẳng hàng, G  nằm giữa C  và N  nên  180 60° °= − =BGN BGC . 

Trong tam giác BGN : 2 2 2 12 cos 60 16 9 2 4 3 13
2

°= + − ⋅ ⋅ ⋅ = + − ⋅ ⋅ ⋅ =BN BG GN BG GN , suy ra 

13=BN . 

Vậy 2 2 13= =AB BN . 



Đáp án: 2 13 . 

Câu 18. Gọi F , C , V  lần lượt là tập hợp các học sinh thích bóng đá, cầu lông, bóng chuyền. 

Ta có | | | | | | | | 45 38 58 25∩ = + − ∪ = + − =F C F C F C  và 
| | | | | | | | 30 38 52 16∩ = + − ∪ = + − =V C V C V C . 

Điền số vào biểu đồ Ven từ trong ra ngoài: 

Thích cả ba môn: 12 . 

Chỉ thích bóng đá và cầu lông: 25 12 13− = . 

Chỉ thích cầu lông và bóng chuyền: 16 12 4− = . 

Chỉ thích bóng đá và bóng chuyền: 20 12 8− = . 

Chỉ thích bóng đá: 45 13 8 12 12− − − = . 

Chỉ thích cầu lông: 38 13 4 12 9− − − = . 

Chỉ thích bóng chuyền: 30 8 4 12 6− − − = . 

Số học sinh thích ít nhất một môn là 12 13 4 8 12 9 6 64+ + + + + + = . 

Số học sinh không thích môn nào là 70 64 6− = . 

Đáp án: 6 . 

PHẦN IV. TỰ LUẬN. 

Câu 19. 

a./ ( 6;3]= −A , [ 4;8]= −B  nên [ 4;3]∩ = −A B . 

Các số lẻ thuộc đoạn [ 4;3]−  là 3; 1;1;3− − . 

Vậy { 3; 1;1;3}= − −C . 

b./ ( 6;3] [ 4;8] ( 6;8]∪ = − ∪ − = −A B . 

Biểu diễn trên trục số: gạch bỏ phần ( ; 6]−∞ −  và phần (8; )+∞ . Tại điểm 6−  dùng ngoặc tròn, tại 
điểm 8  dùng ngoặc vuông. Phần không bị gạch là tập ∪A B . 

Câu 20. 4 2 2 2cos cos sin sin= + +A x x x x  

( )2 2 2 2cos cos sin sin= + +x x x x  

2 2cos sin= +x x  

1= . 

Câu 21. Vì tam giác ABC  có ba góc nhọn nên H  thuộc đoạn BC  và K  thuộc đoạn AB . 



Tam giác ABH  vuông tại H  nên cos=BH AB B . Tam giác CBK  vuông tại K  nên 
cos .=BK BC B  

Khi đó 2 21 1sin sin cos cos
2 2

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅BHK ABCS BH BK B AB BC B B S B . 

Theo giả thiết: 2 9cos
25

= =BHK

ABC

S B
S

. 

Vì B  nhọn nên cos 0>B , suy ra 3cos 0,6
5

= =B . 

---------- HẾT ---------- 
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